[bookmark: _Hlk85362229]ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM GIỮA HK1 - KHỐI 9

Câu 1: Cho số thực a > 0. Số nào sau đây là căn bậc hai số học của a?

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 2: Căn bậc hai số học của 49 là

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 3: Với hai số a và b không âm thì khẳng định nào sau đây là ĐÚNG 

A. 

B. 
C. Tất cả đều đúng
D. Tất cả đều sai


Câu 4. Điều kiện xác định của biểu thức :  là :

A. 			

B. 			

C. 			

D. 


Câu 5. Kết quả của phép tính :  là : 

A. 			

B. 		

C. 			

D. 


Câu 6. Giá trị của biểu thức bằng:


A. 		B. 		


C. 		D. 


Câu 7. Khẳng định nào sau đây đúng : 

A.  		

B. 	

C.  		

D.  


Câu 8. Kết quả của phép tính là :
A. 

B. 

C. 

D. 



Câu 9. Kết quả của phép tính : 
A. 

B. 

C. 

D. 


Câu 10.  Trong các khẳng đỉnh sau, khẳng định nào đúng
A. 

 ( với )
B. 

  ( với )
C. 

  ( với )
D. Tất cả đều đúng


Câu 11.  Rút gọn biểu thức  ta được kết quả :
A. 

B. 

C. 

D. 



Câu 12: Tìm nghiệm của phương trình :  
A. x = 13     
B. x = 14       
C. x = 15       
D. x = 16  



Câu 13: Tìm nghiệm của phương trình : 
A. x = 4                  
B. x = 5               
C. x = 6                   
D. x = 7

Câu 14: x = 6 hay x = - 4 là nghiệm của phương trình :
A. 
         
B. 
        
C. 
       
D. 
 

Câu 15: Tam giác MNP vuông tại M, đường cao MH có MN = 3 cm; NH = 1,8 cm. Tìm độ dài NP?
A. 5 cm	
B. 10 cm	
C. 15 cm	
D. 20 cm

Câu 16: Cho tam giác ABC vuông tại B, đường cao BH. Tìm hệ thức đúng trong các hệ thức sau

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 17: Cho tam giác ABC vuông tại C có AB = 1,5 cm, AC = 0,9 cm. Tính tỉ số lượng giác sinB
A. sinB = 0,8                 
B. sinB = 0,6                 
C. sinB = 0,7                  
D. sinB = 0,9   

Câu 18:  Cho tam giác ABC vuông tại A có AC = 10 cm, góc C= 30°. Tính AB?

                           

                     

                        


Câu 19: Một cầu trượt trong công viên có độ dốc là 28o và có độ cao là 2,1m. Tính độ dài của mặt cầu trượt. (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ha, độ dốc là được tính từ độ lệch đầu tiên được nâng lên của con dốc đối với mặt đường bằng phẳng )
A. 4,4m                           
B. 4,47m                    
C. 4m                         
D. 4,25m

Câu 20:Như mọi hôm bạn Khánh đi học đến trường lúc 12 giờ trưa , vào lúc này Khánh thấy cột Cờ cuả trường cao 6m không có bóng in trên mặt đất và mọi vật lúc đó cùng lúc cũng không thấy bóng trên mặt đất. À thì ra 12 giờ trưa được gọi là <<đứng bóng>> .Đến giờ ra chơi thì ban Khánh thấy bóng của cột Cờ và đo được la 7,5m , bạn mới nghĩ sẽ tính xem góc tạo bởi tia nắng và mặt đất được các kết quả sau theo em thì kết quả nào đúng ?( Làm tròn đến độ)
A. 380
B. 370
C. 390
D. 400                               

Câu 21: Căn bậc hai số học của 11 là

A. 

B. 

C. 

D. 



Câu 22: Với giá trị nào của  để 

A. 

B. 

C. 

D. 



Câu 23: Với giá trị nào của  để 


A. 			B. 


C. 			D. 



Câu 24: So sánh  và . Kết luận nào sau đây là ĐÚNG

A. 

B. 

C. 
D. Không so sánh được



Câu 25: Cho  và . Khẳng định nào sau đây ĐÚNG

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 26: Trong các nhận xét sau, nhận xét nào là sai?

A. Số  không có căn bậc hai
B. Số 0 có đúng một căn bậc hai là chính nó

C. Căn bậc hai số học của 49 là 7 và  

D. 64 có hai căn bậc hai là 8 và 


Câu 27. Nếu  thì : 


A. 			B. 			


C. 			D. 

Câu 28. Với giá trị nào của x thì   có nghĩa : 

A. 			

B. 			

C. 			

D. 


Câu 29. Chọn câu trả lời đúng:  Cho biểu thức  . Tìm a để M có nghĩa 

A. 			

B. 			

C. 			

D. 


Câu 30. Biểu thức  có kết quả : 

A. 			

B. 			

C. 			

D. 



Câu 31. Cho . Giá trị của  là :

A. 			

B. 			

C. 		

D. 


Câu 32. Với  thì :
A. E là số nguyên		
B. E là số thập phân	
C. E là số hữu tỉ			
D. E là số vô tỉ





Câu 33. Khẳng định nào sau đây là sai 


A.  xác định 		


B.  xác định 	


C.  xác định 			


D.  xác định 


Câu 34. Số nào sau đây là căn bậc hai số học của 

A. 			

B. 			

C. 			

D. 



Câu 35. Tính:    
A. 424
B. 321
C. 198
D. 546


Câu 36. Kết quả của phép tính   là :
A. 

B. 

C. 

D. 



Câu 37. Kết quả của phép tính : là :
A. 11
B. 

C. 

D. 



Câu 38. Kết quả của phép tính là: 
A. 

B. 

C. 

D. 




Câu 39. Kết quả của phép tính là :
A. 

B. 

C. 

D. 



Câu 40.  Kết quả của phép tính :  là :
A. -3
B. 

C. 

D. 



Câu 41.  Rút gọn biểu thức N =, ta được kết quả là :
A.   2
B.  -2
C. 
 -
D. 



Câu 42.  Giá trị biểu thức : 5 -  là:
A. 

B. 5
C. 
2
D. 10


Câu 43: Tìm nghiệm của phương trình : 
A. x = - 6      
B. x  =  - 10    
C. x  = - 11     
D. x =  - 12


Câu 44: Tìm nghiệm của phương trình : 
A. 
        
B. 
         
C. 
     
D. 





Câu 45: Tìm nghiệm của phương trình : 
A. x = - 3        
B. x = 3              
C. x = 4                    
D. x = 5


Câu 46: Tìm nghiệm của phương trình : 
A. x= 17           
B. x = 18          
C. x = 19            
D. x = - 19


Câu 47:    là nghiệm của phương trình :
A. 
   
B. 
   
C. 
   
D. 
 


Câu 48: Tìm nghiệm của phương trình : 
A. x = 9      
B. x = 10       
C. x = 11         
D. x = 12


Câu 49: Tìm nghiệm của phương trình : 
A. x = 18            
B. x = 19        
C. x = 20         
D. x = 21


Câu 50: Tìm nghiệm của phương trình :  là :
A. x = - 3        
B. x = 3              
C. x = 25             
D. x = 12


Câu 51: Tìm nghiệm của phương trình :  là :
A. x = 10           
B. x = 2               
C. x = 10 hay x = - 2        
D. x = 10 hay x = 2

Câu 52:[image: ] Cho hình vẽ, chọn hệ thức đúng
A. 

B. 

C. 

D. 



Câu 53: Cho hình vẽ, chọn đáp án đúng điền vào chỗ chấm để được đẳng thức đúng CB2 = … . AB 
A. [image: ]AK
B. AB
C. CB
D. BK


Câu 54: Số x trong hình vẽ có giá trị là
A. [image: ]4,4
B. 4,5
C. 4,6
D. 4,8


Câu 55: Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, AB = 6 cm, AC = 8 cm, AH có độ dài là
A. 4,6 cm		B. 4,8cm	
C. 5cm			D. 5,2cm

Câu 56:Cho tam giác ABC vuông tại A tỉ số lượng giác sau nào đúng nhất ?

A.Sin bằng cạnh đối trên cạnh huyền 

B.Cos  bằng cạnh kề trên cạnh huyền

C.Tan bằng cạnh đối trên cạnh kề
D. Tất cả đều đúng

Câu 57: Cho tam giác MNP vuông tại M. Khi đó cos góc MNP bằng ?




                                                                        

Câu 58: Cho tam giác ABC vuông tại  B có AB =3 cm, BC = 4cm . Tính tỉ số lượng giác tan C
A.TanC=0,7                 B.TanC=0,75                
C.TanC=0,8                  D.TanC=0,9   

Câu 59: Cho tam giác ABC vuông tại A Biết rằng AB = 6cm; BC = 10cm. Số đo góc B là? (Làm tròn đến độ)


                                                      


                           

Câu 60: Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết rằng AB = 4cm; AC = 5cm. Số đo góc C là? (Làm tròn đến độ)


                                                       


                           


ĐÁP ÁN

	1.A
	2.B
	3.B
	4.D
	5.C
	6.B
	7.D
	8.B
	9.D
	10.D

	11.B
	12.B
	13.C
	14.A
	15.A
	16.C
	17.B
	18.C
	19.C
	20.B

	21.D
	22.D
	23.C
	24.B
	25.B
	26.C
	27.C
	28.A
	29.C
	30.D

	31.A
	32.D
	33.D
	34.A
	35.C
	36.D
	37.A
	38.A
	39.A
	40.A

	41.B
	42.C
	43.C
	44.A
	45.B
	46.C
	47.A
	48.B
	49.A
	50.B

	51.D
	52.B
	53.D
	54.B
	55.B
	56.D
	57.A
	58.B
	59.B
	60.A





oleObject3.bin

oleObject49.bin

image48.wmf
3

3

-


oleObject50.bin

image49.wmf
235

x

-=


oleObject51.bin

image50.wmf
92741215

xx

+++=


oleObject52.bin

image51.wmf
2

215

xx

-+=


oleObject53.bin

image52.wmf
2

214

xx

-+=


image4.wmf
2a

-


oleObject54.bin

image53.wmf
2

215

xx

-+=-


oleObject55.bin

image54.wmf
2

215

xx

--=


oleObject56.bin

image55.wmf
2

.

BCBHCH

=


oleObject57.bin

image56.wmf
222

.

BHBHCH

=


oleObject58.bin

image57.wmf
2

.

ABACAH

=


oleObject4.bin

oleObject59.bin

image58.wmf
..

ABACBHAH

=


oleObject60.bin

image59.wmf
3

.

3

A


oleObject61.bin

image60.wmf
23

.

3

B


oleObject62.bin

image61.wmf
103

.

3

C


oleObject63.bin

image62.wmf
53

.

3

D


image5.wmf
7

±


oleObject64.bin

image63.wmf
11

-


oleObject65.bin

image64.wmf
12

-


oleObject66.bin

image65.wmf
12


oleObject67.bin

image66.wmf
11


oleObject68.bin

image67.wmf
x


oleObject5.bin

oleObject69.bin

image68.wmf
4

x

=


oleObject70.bin

image69.wmf
16

-


oleObject71.bin

image70.wmf
16

-


oleObject72.bin

image71.wmf
16


oleObject73.bin

image72.wmf
16


image6.wmf
7


oleObject74.bin

oleObject75.bin

image73.wmf
21

x

=


oleObject76.bin

image74.wmf
20


oleObject77.bin

image75.wmf
20

-


oleObject78.bin

image76.wmf
21


oleObject79.bin

oleObject6.bin

image77.wmf
21

-


oleObject80.bin

image78.wmf
18


oleObject81.bin

image79.wmf
12


oleObject82.bin

image80.wmf
1812

<


oleObject83.bin

image81.wmf
1812

>


oleObject84.bin

image7.wmf
17


image82.wmf
1812

=


oleObject85.bin

image83.wmf
A310

=


oleObject86.bin

image84.wmf
B90

=


oleObject87.bin

image85.wmf
AB

>


oleObject88.bin

image86.wmf
AB

=


oleObject89.bin

oleObject7.bin

image87.wmf
AB

<


oleObject90.bin

image88.wmf
AB0

-<


oleObject91.bin

image89.wmf
10

-


oleObject92.bin

image90.wmf
7

-


oleObject93.bin

image91.wmf
8

-


oleObject94.bin

image8.wmf
49


image92.wmf
2

aa

=-


oleObject95.bin

image93.wmf
0

a

³


oleObject96.bin

image94.wmf
1

a

=


oleObject97.bin

image95.wmf
0

a

£


oleObject98.bin

image96.wmf
0

a

=


oleObject99.bin

oleObject8.bin

image97.wmf
2

1

x

-

-


oleObject100.bin

image98.wmf
1

x

<


oleObject101.bin

image99.wmf
1

x

£


oleObject102.bin

image100.wmf
1

x

³


oleObject103.bin

image101.wmf
1

x

=


oleObject104.bin

image9.wmf
abab

<Û>


image102.wmf
23

5

a

M

-+

=


oleObject105.bin

image103.wmf
3

2

a

<


oleObject106.bin

image104.wmf
3

2

a

³


oleObject107.bin

image105.wmf
3

2

a

£


oleObject108.bin

image106.wmf
2

3

a

>


oleObject109.bin

oleObject9.bin

image107.wmf
(

)

2

1232

--


oleObject110.bin

image108.wmf
122

-


oleObject111.bin

image109.wmf
142

-


oleObject112.bin

image110.wmf
122

-+


oleObject113.bin

image111.wmf
221

--


oleObject114.bin

image10.wmf
abab

<Û<


image112.wmf
(

)

2

3328

A

=-


oleObject115.bin

image113.wmf
A


oleObject116.bin

image114.wmf
2833

-


oleObject117.bin

image115.wmf
3328

-


oleObject118.bin

image116.wmf
(

)

3328

-


oleObject119.bin

oleObject10.bin

image117.wmf
2833

-+


oleObject120.bin

image118.wmf
(

)

2

323

E

=--


oleObject121.bin

image119.wmf
3

x


oleObject122.bin

image120.wmf
0

x

Û³


oleObject123.bin

image121.wmf
5

3

x

-


oleObject124.bin

image11.wmf
53

x

-


image122.wmf
5

x

Û³


oleObject125.bin

image123.wmf
4

9

x

-

+


oleObject126.bin

image124.wmf
9

x

Û>


oleObject127.bin

image125.wmf
x

-


oleObject128.bin

oleObject129.bin

image126.wmf
(

)

2

57

-


oleObject11.bin

oleObject130.bin

image127.wmf
75

-


oleObject131.bin

image128.wmf
57

-


oleObject132.bin

image129.wmf
75

+


oleObject133.bin

image130.wmf
(

)

75

-+


oleObject134.bin

image131.wmf
2

5


image12.wmf
5

3

x

³


oleObject135.bin

image132.wmf
1

81.100..121

4


oleObject136.bin

image133.wmf
52496854696

--+


oleObject137.bin

image134.wmf
36


oleObject138.bin

image135.wmf
26

-


oleObject139.bin

image136.wmf
66


oleObject12.bin

oleObject140.bin

image137.wmf
6


oleObject141.bin

image138.wmf
(

)

2

65120

+-


oleObject142.bin

image139.wmf
11430

+


oleObject143.bin

image140.wmf
11430

-


oleObject144.bin

image141.wmf
430

-


image13.wmf
3

5

x

£


oleObject145.bin

image142.wmf
8215526

-+-


oleObject146.bin

image143.wmf
52

-


oleObject147.bin

image144.wmf
52

+


oleObject148.bin

image145.wmf
53

+


oleObject149.bin

image146.wmf
53

-


oleObject13.bin

oleObject150.bin

image147.wmf
42

3773

+

+-


oleObject151.bin

image148.wmf
33

--


oleObject152.bin

image149.wmf
33

+


oleObject153.bin

image150.wmf
33

-


oleObject154.bin

image151.wmf
33

-+


image14.wmf
3

5

x

³


oleObject155.bin

image152.wmf
27182

322

-

-


oleObject156.bin

image153.wmf
12

+


oleObject157.bin

image154.wmf
21

-


oleObject158.bin

image155.wmf
22

-


oleObject159.bin

image156.wmf
(

)

(

)

22

1313

--+


oleObject14.bin

oleObject160.bin

image157.wmf
23


oleObject161.bin

oleObject162.bin

image158.wmf
(

)

2

15515

-+


oleObject163.bin

image159.wmf
30


oleObject164.bin

image160.wmf
15


oleObject165.bin

image15.wmf
5

3

x

£


image161.wmf
547

x

-=


oleObject166.bin

image162.wmf
2

4414

xx

-+=


oleObject167.bin

image163.wmf
53

22

xhayx

==-


oleObject168.bin

image164.wmf
53

22

xhayx

=-=


oleObject169.bin

image165.wmf
13

22

xhayx

==


oleObject170.bin

oleObject15.bin

image166.wmf
13

24

xhayx

==


oleObject171.bin

image167.wmf
4416

xx

+++=


oleObject172.bin

image168.wmf
1

41292712

3

xx

-+-=


oleObject173.bin

image169.wmf
255

xhayx

==-


oleObject174.bin

image170.wmf
(

)

2

2545

x

-=


oleObject175.bin

image16.wmf
(

)

2

713324

--++


image171.wmf
(

)

2

2515

x

-=


oleObject176.bin

image172.wmf
(

)

2

545

x

-=


oleObject177.bin

image173.wmf
(

)

2

255

x

-=


oleObject178.bin

image174.wmf
1

9926

4

x

x

-

--=


oleObject179.bin

image175.wmf
357

x

-=


oleObject180.bin

oleObject16.bin

image176.wmf
331215

xx

+=


oleObject181.bin

image177.wmf
2

12364

xx

-+=


oleObject182.bin

image178.png
x

o

B> W EOEFDET X
WY AR MNG BB
MO AV R ANOEEEN
:
4]
E] 3) L~
K
< T
Qo
o .
o
. (o]
o
= i@
B z
3
;
:
g
| - _





image179.wmf
2

.

AHABAC

=


oleObject183.bin

image180.wmf
2

.

AHBHCH

=


oleObject184.bin

image181.wmf
2

.

AHABBH

=


image17.wmf
13

-


oleObject185.bin

image182.wmf
2

.

AHCHBC

=


oleObject186.bin

image183.png
Fle Edt View Insett Toos Hep | untited® ©

[ B pose 1o 1 [rrtowam [] 3¢

el

c»- T T |B I U T OL|EX|=

2

BROQ~y T
AT

&) &3
v





image184.png
Fle Edt View Insett Toos Hep | untited® ©

B A pase 1of2 [Fewvian [v] 3¢

a

K=~

4

- ISIE
B &

Clu R FEBED®

-
.
()

BAQNT
= B bR

x !

Nhém: hoc sinh lop 71(21.22)
71 Nhat Anh: & trén Ihkn





image185.wmf
µ


oleObject187.bin

image186.wmf
µ


oleObject188.bin

oleObject189.bin

oleObject17.bin

image187.wmf
.

MN

A

NP


oleObject190.bin

image188.wmf
.

MP

B

NP


oleObject191.bin

image189.wmf
.

MN

C

MP


oleObject192.bin

image190.wmf
.

MP

D

MN


oleObject193.bin

image191.wmf
0

.49

A


oleObject194.bin

image18.wmf
2731

---


image192.wmf
0

.53

B


oleObject195.bin

image193.wmf
0

.54

C


oleObject196.bin

image194.wmf
0

.55

D


oleObject197.bin

image195.wmf
0

.39

A


oleObject198.bin

image196.wmf
0

.20

B


oleObject199.bin

oleObject18.bin

image197.wmf
0

.38

C


oleObject200.bin

image198.wmf
0

.40

D


oleObject201.bin

image19.wmf
13

+


oleObject19.bin

image20.wmf
3127

+-


oleObject20.bin

image21.wmf
(

)

2

4813

-


oleObject21.bin

image22.wmf
(

)

4813

-


oleObject22.bin

image23.wmf
(

)

433

-


image1.wmf
a


oleObject23.bin

image24.wmf
(

)

433

-


oleObject24.bin

image25.wmf
43

-


oleObject25.bin

image26.wmf
821535

-=-


oleObject26.bin

image27.wmf
(

)

2

104626

-=-


oleObject27.bin

image28.wmf
62515

-=--


oleObject1.bin

oleObject28.bin

image29.wmf
(

)

2

2772

-=-


oleObject29.bin

image30.wmf
1053321

2137

-+

-

-+


oleObject30.bin

image31.wmf
5

 

3

+


oleObject31.bin

image32.wmf
5

 

3

-


oleObject32.bin

image33.wmf
5


image2.wmf
a

-


oleObject33.bin

image34.wmf
537

++


oleObject34.bin

image35.wmf
(

)

(

)

22

513251

---+


oleObject35.bin

image36.wmf
351

--


oleObject36.bin

image37.wmf
35

+


oleObject37.bin

image38.wmf
35

-+


oleObject2.bin

oleObject38.bin

image39.wmf
35

-


oleObject39.bin

image40.wmf
..

ABAB

=


oleObject40.bin

image41.wmf
,0

AB

³


oleObject41.bin

image42.wmf
ABAB

+=+


oleObject42.bin

oleObject43.bin

image3.wmf
2a


image43.wmf
ABAB

-=-


oleObject44.bin

oleObject45.bin

image44.wmf
63156

3

32352

--

-+

--


oleObject46.bin

image45.wmf
3


oleObject47.bin

image46.wmf
3

3


oleObject48.bin

image47.wmf
23


